Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  16   (Từ ngày 20/12 đến 24/12/2021)

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	
	
	8h
	
	KIỂM TRA TIN HỌC CUỐI KÌ I
	
	KT trực tuyến
	ID: 8312946406    MK: H12345

	HAI

20/12
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Thầy thuốc như mẹ hiền
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Chất dẻo
	
	Học qua video
	

	BA

21/12 
	
	8h
	
	KIỂM TRA TIẾNG ANH  CUỐI KÌ I
	
	KT trực tuyến
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	1
	8h30
	LT&C
	Tổng kết vốn từ
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Giải toán về tỉ số %
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe - viết : Về ngôi nhà đang xây
	Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 16, 17) thành 1 tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Ôn tập
	Chữa đề cương
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	6
	
	Đạo đức
	Hợp tác với những người xung quanh
	
	HS học qua video
	

	TƯ
22/12


	1
	
	Tập đọc
	Thầy cúng đi bệnh viện
	
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Luyện tập
	Dạy vào thứ 6(25/12)
	
	

	
	3
	
	TLV
	Tả người (KT viết)
	
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	T Anh
	 
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Tơ sợi
	
	HS học qua video
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

23/12  
	1
	8h
	
	KIỂM TRA CUỐI KÌ I (KHOA – SỬ ĐỊA)
	
	KT trực tuyến
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	1
	
	LT&C
	Tổng kết vốn từ  KIỂM TRA CUỐI KÌ I (K-SĐ)
	Dạy vào thứ 6(25/12)
	
	

	
	2
	
	Toán
	Giải toán về tỉ số %
	Không dạy bài này.

	
	

	
	3
	
	K.chuyện
	Kể chuyện được chứng kiến, tham gia
	Đã ghép ở tuần 14

	Giao BT qua zalo
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Hậu phương những năm sau chiến dịch BG
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về chiến dịch biên giới
	 HS học qua video
	

	SÁU

25/12
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Làm biên bản một vụ việc

Dạy bài thứ 5: Tổng kết vốn từ
	Không dạy bài này.

	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Toán
	Luyện tập

Dạy bài thứ 6: Luyện tập
	Không dạy bài này.

	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Một số giống gà được nuôi nhiều ở nước ta
	Hướng dẫn HS tự học.

	 
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 16 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/

Trường Tiểu học Ngọc Lâm 

GV: Trần Thị Thu Hương 

Lớp 5A2

LỊCH GIẢNG DẠY TỪ XA ĐỢT NGHỈ DỊCH COVID – 19

KHỐI 5 – NĂM HỌC 2021-2022

TUẦN  17   (Từ ngày 27/12 đến 31/12/2021) 

	NGÀY DẠY
	Tiết

(theo TKB)
	TG DẠY
	MÔN DẠY
	 NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	ND ĐIỀU CHỈNH
	HÌNH THỨC 

GIẢNG DẠY
	ID-MK

	HAI

27/12
	1
	8h30
	Tập đọc 
	Ngu Công xã Trịnh Tường
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	
	Mĩ thuật  
	
	
	HS học qua video
	

	
	3
	9h
	Toán 
	Luyện tập chung
	Không dạy bài này.
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Khoa học 
	Ôn tập HK I
	
	
	

	BA

28/12
	1
	8h30
	LT&C
	Ôn tập về từ và cấu tạo từ
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	2
	9h
	Toán 
	Luyện tập chung   
	Không dạy bài này

GV tổ chức ôn tập củng cố KT toán 
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Chính tả
	Nghe - viết : Người mẹ của 51 đứa con
	Đã ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 16, 17) thành 1 tiết.
	Giao BT qua zalo
	

	
	4
	
	Tin học
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Địa lí
	Ôn tập cuối học kì I
	
	
	

	
	6
	
	Đạo đức
	Hợp tác với những người xung quanh
	Bài tập 4, 5: Hướng dẫn HS tự học với sự hỗ trợ của cha mẹ
	HS học qua video
	

	TƯ
29/12


	1
	
	Tập đọc
	Ca dao về lao động sản xuất
	HS tự học thuộc lòng ở nhà
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	2
	
	Toán
	Giới thiệu về máy tính bỏ túi
	Không yêu cầu: chuyển một số phânsố thành số thậpphân.- Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 82).
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	TLV
	Ôn tập về viết đơn
	GV chọn nội dung viết đơn phù hợp với địa phương.
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	4
	
	T Anh
	
	
	Học Online
	Cô Hậu

	
	5
	
	Âm nhạc
	
	
	HS học qua video
	

	
	6
	
	Khoa học
	Kiểm tra cuối học kì I
	
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	NĂM

30/12  
	
	8h
	
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 
(TOÁN – TIẾNG VIỆT)
	
	KT trực tuyến
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	1
	
	LT&C
	Ôn tập về câu
	 Dạy vào thứ 6(31/12)
	
	

	
	2
	
	Toán
	Sử dụng MTBT để giải toán về tỉ số %


	- Điều chỉnh yêu cầu: Biết sử dụng máy tính bỏ túi để hỗ trợ giải các bài toán về tỉ số phần trăm.- Không làm bài tập3(tr 84)
	Học qua video- Luyện  trên OLM
	

	
	3
	
	K.chuyện
	KC đã nghe , đã đọc
	Đã ghép ở tuần 14
	
	

	
	  4
	
	Thể dục
	
	
	HS học qua video
	

	
	5
	
	Lịch sử
	Ôn tập
	
	 
	

	SÁU

31/12
	1
	
	Tin học 
	
	
	HS học qua video
	

	
	2
	8h30
	TLV
	Trả bài văn tả người  Dạy bài: Ôn tập về câu (thứ 5)
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	3
	
	Toán
	Hình tam giác
	
	Học Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	4
	
	Kĩ thuật
	Nuôi dưỡng gà
	Hướng dẫn HS tự học.
	 
	

	
	5
	9h
	SH lớp
	
	
	Online
	ID: 8312946406    MK: H12345

	
	
	
	
	BÀI KIỂM TRA CUỐI TUẦN
	
	Google form
	


                                                                                                                               Ngày 1 tháng 12 năm 2021

                                                                                                                                          Tổ trưởng

                                                                                                                                    Trần Thu Hương
/

